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HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2019-2020

MÔN TIẾNG ANH

(Kèm theo Công văn số
/BGDĐT-GDTrH ngày
tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

Hướng dẫn này dựa trên sách giáo khoa của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Căn cứ vào hướng dẫn, người đứng đầu các cơ sở giáo dục trung học, các cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế.

1. Lớp 6

	TT
	Bài
	Nội dung điều chỉnh
	Hướng dẫn thực hiện

	
	
	
	

	1
	UNIT 9: THE BODY
	A3, 4, 5, 6, 7
	Không dạy

	
	
	B5
	Không dạy

	
	
	
	

	
	
	
	

	2
	UNIT 10: STAYING HEALTHY
	A4, 5, 6
	Không dạy

	
	
	B4,5
	Không dạy

	
	
	
	

	
	
	
	

	3
	UNIT 11: WHAT DO YOU EAT?
	A3, 4
	Không dạy

	
	
	B1, 2, 3, 4, 5
	Không dạy

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	A3, 4
	Không dạy

	4
	UNIT 12: SPORTS AND PASTIMES
	B1, 2, 3, 4, 5
	Không dạy

	
	
	C5, 6
	Khuyến khích học sinh tự học

	
	
	
	

	
	
	1
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	TT
	Bài
	Nội dung điều chỉnh
	Hướng dẫn thực hiện

	
	
	
	

	5
	UNIT 13: ACTIVITIES AND THE SEASONS
	A1, 5
	Không dạy

	
	
	B2
	Không dạy

	
	
	
	

	
	
	
	

	6
	UNIT 14: MAKING PLANS
	A4, 5
	Không dạy

	
	
	B1, 2, 3, 4, 5, 6
	Khuyến khích học sinh tự học

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	7
	UNIT 15: COUNTRIES
	A4, 5, 6
	Không dạy

	
	
	C1, 2
	Không dạy

	
	
	
	

	
	
	
	

	8
	UNIT 16: MAN AND THE ENVIRONMENT
	A3, 4, 5
	Không dạy

	
	
	B2,3,4,5,6
	Không dạy

	
	
	
	

	
	
	
	

	9
	GRAMMAR PRACTICE
	Tất cả
	Khuyến khích học sinh tự làm

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	2. Lớp 7
	
	

	
	
	
	

	TT
	Bài
	Nội dung điều chỉnh
	Hướng dẫn thực hiện

	
	
	
	

	1
	UNIT 9: AT HOME AND AWAY
	A3, 4
	Không dạy

	
	
	B1, 2
	Không dạy

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	2
	UNIT 10: HEALTH AND HYGIENE
	A2, 3
	Không dạy

	
	
	B2, 4, 5
	Không dạy

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	2
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	TT
	Bài
	Nội dung điều chỉnh
	Hướng dẫn thực hiện

	
	
	
	

	3
	UNIT 11: KEEP FIT, STAY HEALTHY
	A2, 3
	Không dạy

	
	
	B3, 4
	Không dạy

	
	
	
	

	
	
	
	

	4
	UNIT 12: LET’S EAT
	A2, 3, 4
	Không dạy

	
	
	B4
	Không dạy

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	A2
	Không dạy

	5
	UNIT 13: ACTIVITIES
	B2
	Không dạy

	
	
	B3
	Khuyến khích học sinh tự học

	
	
	
	

	
	
	A1
	Khuyến khích học sinh tự học

	6
	UNIT 14: FREE TIME FUN
	A2, 3
	Không dạy

	
	
	B2, 3, 4
	Không dạy

	
	
	
	

	7
	UNIT 15: GOING OUT
	B2, 3, 4
	Không dạy

	
	
	
	

	8
	UNIT 16: PEOPLE AND PLACES
	A3, 4
	Khuyến khích học sinh tự học

	
	
	B4, 5
	Không dạy

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	9
	LANGUAGE FOCUS
	1,2,3,4,5
	Khuyến khích học sinh tự làm
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3. Lớp 8

	TT
	Bài
	Nội dung điều chỉnh
	Hướng dẫn thực hiện

	
	
	
	

	1
	UNIT 9: A FIRST-AID COURSE
	LISTEN
	Không dạy

	
	
	WRITE
	Khuyến khích học sinh tự học

	
	
	
	

	
	
	
	

	2
	UNIT 10: RECYCLING
	SPEAK & LISTEN
	Không dạy

	
	
	WRITE
	Không dạy

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	3
	UNIT 11: TRAVELING AROUND VIET NAM
	LISTEN
	Không dạy

	
	
	WRITE
	Khuyến khích học sinh tự học

	
	
	
	

	
	
	
	

	4
	UNIT 12: A VACATION ABROAD
	SPEAK & LISTEN
	Không dạy

	
	
	WRITE
	Không dạy

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	SPEAK
	Không dạy

	5
	UNIT 13: FESTIVALS
	LISTEN
	Không dạy

	
	
	WRITE
	Khuyến khích học sinh tự học

	
	
	
	

	6
	UNIT 14: WONDERS OF THE WORLD
	SPEAK & LISTEN
	Không dạy

	
	
	WRITE
	Khuyến khích học sinh tự học

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	GETTING STARTED; LISTEN
	Không dạy

	
	
	AND READ
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	7
	UNIT 15: COMPUTERS
	SPEAK
	Không dạy

	
	
	
	

	
	
	LISTEN
	Không dạy

	
	
	WRITE
	Khuyến khích học sinh tự học

	
	
	
	

	8
	UNIT 16: INVENTIONS
	CẢ BÀI
	Không dạy

	
	
	
	

	
	
	4
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4. Lớp 9

	TT
	Bài
	Nội dung điều chỉnh
	
	Hướng dẫn thực hiện

	
	
	
	
	
	

	1
	UNIT 6: THE ENVIRONMENT
	LISTEN
	
	Không dạy

	
	
	WRITE
	Khuyến khích học sinh tự học

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	UNIT 7: SAVING ENERGY
	LISTEN
	
	Không dạy

	
	
	WRITE
	Khuyến khích học sinh tự học

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	UNIT 8: CELEBRATIONS
	LISTEN
	
	Không dạy

	
	
	WRITE
	Khuyến khích học sinh tự học

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6
	UNIT 9: NATURAL DISASTERS
	SPEAK AND LISTEN
	
	Không dạy

	
	
	LANGUAGE FOCUS EX2, EX3. EX4
	
	Không dạy

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	SPEAK AND LISTEN
	
	Không dạy

	8
	UNIT 10: LIFE ON OTHER PLANETS
	READ: PART A
	
	Không dạy

	
	
	
	WRITE
	Khuyến khích học sinh tự học
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